
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức giải Vô đic̣h Khiêu vũ Thể thao 

Nhà Thiếu nhi Quâṇ Tân Phú mở rôṇg lần IV - Năm 2024 

--------------------- 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

Nhằm thực hiện vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại, phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Khiêu vũ Thể thao (Dancesport), 

Khiêu vũ Nghệ thuật trong toàn thành phố và các tỉnh – thành lân cận, đặc biệt trong 

hệ thống các Nhà Thiếu nhi quận, huyện và Thành phố Thủ Đức. 

Qua đó, tạo sân chơi, rèn luyện và nâng cao thành tích thi đấu của các vận 

động viên khiêu vũ thể thao trên địa bàn quận, xây dựng và củng cố lực lượng tham 

gia thi đấu các giải cấp Thành phố, Quốc gia. 

Phương châm: Công bằng - Chuyên nghiệp - Hiệu quả 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯƠṆG THAM GIA: 

1. Thời gian: ngày 22/06/2024 đến 23/06/2024. 

2. Địa điểm: Nhà Thiếu nhi quận Tân Phú  

(213 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) 

3. Đối tươṇg tham gia: 

Các vâṇ đôṇg viên, cặp vâṇ đôṇg viên hiêṇ đang tâp̣ luyêṇ, thi đấu tại hệ 

thống các Nhà Thiếu nhi quâṇ, huyêṇ và Thành phố Thủ Đức; các vâṇ đôṇg viên 

đang sinh hoaṭ taị các Câu lac̣ bô ̣trong cả nước. 

*Lưu ý: Môṭ trong hai thành viên của đôi nhảy phải mang quốc tic̣h Viêṭ Nam. 

Các đơn vi,̣ cá nhân phải chiụ trách nhiêṃ về tình trạng sức khỏe và sự an toàn đối 

với  các vâṇ đôṇg viên của đơn vi ̣mình. 

4. Thể lê:̣ 

 Thể lê ̣và điều lê ̣thi đấu xem file đính kèm 

5. Chương triǹh thi đấu: 

Ngày Thời gian Nội dung 

22/6/2024 

(Thứ bảy) 
15h00 - 19h00 

- Đón tiếp các đoàn. 

- Vận động viên thử sàn. 

- Phát số báo danh. 

- Thông tin chương trình thi đấu. 

BCH ĐOÀN QUÂṆ TÂN PHÚ 

NHÀ THIẾU NHI 

*** 

Số:     -KH/ NTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

Tân Phú, ngày …  tháng … năm 2024 



23/6/2024 

(Chủ nhật) 

08h00 - 21h00 Thi đấu 

13h00 Khai mạc 

24/6/2024 

(Thứ hai) 
Cả ngày Các đoàn ra về 

*Lưu ý: Giờ thi đấu thực tế có thể thay đổi so với chương trình dự kiến mà 

Ban Tổ Chức không cần phải thông báo trước. Do đó, các vận động viên, cặp vận 

động viên phải có mặt tại khu vực tập trung chuẩn bị thi đấu trước 60 phút so với 

giờ thi đấu dự kiến ghi trong chương trình. Nếu sự kiện thi đấu đó diễn ra trong 

khoảng thời gian đã nói ở trên mà vận động viên, cặp vận động viên không có mặt 

xem như bỏ thi đấu ở sự kiện đó. Ban Tổ Chức hoàn toàn không chịu trách nhiệm. 

III. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 

1. Hồ sơ: Đăng kí trưc̣ tuyến. 

2. Thời gian đăng ký thi đấu:  

Các thi sinh đăng ký danh sách về hôp̣ thư điêṇ tử Nhà Thiếu nhi quâṇ Tân 

Phú: nhathieunhiquantanphu@gmail.com hoăc̣ đăng ký Online taị: 

http://gracedance.vn 

Hạn chót đăng ký: 10/6/2024. Mọi chi tiết liên hệ: cô Trương Thị Bích Hà - 

Chủ nhiệm CLB Nhân Hà Dancesport Nhà Thiếu nhi; SĐT: 0903655202. 

3. Lê ̣phí thi đấu: Đính kèm theo file điều lê ̣thi đấu. 

IV. BAN TỔ CHỨC: 

- Trưởng ban: 

+ Đ/c Lý Thanh Huy – Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi. 

- Phó ban: 

+ Đ/c Ngô Thị Trâm Anh – Phó Khoa Thể dục Thể thao.  

+ Cô Trương Thị Bích Hà, Chủ nhiệm CLB Nhân Hà Dancesport Nhà Thiếu nhi. 

- Thành viên: 

+ Đ/c Châu Lê Nhật Duy  – Trưởng Khoa Sáng tạo Kỹ thuật.  

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh – Cán bộ Khoa Chính trị - Phương pháp công tác Đội. 

+ Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trân – Cán bộ Khoa Thẩm mỹ Nghệ thuật. 

+ Đ/c Đõ Vân Anh – Phó Phòng Hành chính – Quản trị. 

+ Đ/c Nguyêñ Đức Huy – Nhân viên Ky ̃thuâṭ Nhà Thiếu nhi. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Giải Vô Địch Khiêu vũ Thể thao Nhà Thiếu nhi 

quận Tân Phú mở rộng Lần 3 - Năm 2023. Ban Tổ Chức rất mong các đơn vị tạo 



điều kiện cho các vận động viên tham gia để tạo sân chơi, giao lưu, học hỏi, lành 

mạnh phát triển môn khiêu vũ thể thao./. 

 

Nơi nhận: 

- Thành phố: Sở GD&ĐT; Ban Giám Đốc; Khoa NVCS, 

Khoa TDTT; 

- Quận ủy: Ban Dân vận; 

- UBND Quâṇ: VP; Phòng VH-TT 

- Ban Thường vụ Quận Đoàn; 

- Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi;  

- Thành viên Ban Tổ chức; 

- Nhà Thiếu nhi các quâṇ, huyêṇ và Thành phố Thủ Đức 

- Các CLB DanceSport trong nước; 

- Lưu. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyêñ Hải Đăng 
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NHÀ THIẾU NHI 

*** 

Số:     -KH/ NTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Tân Phú, ngày …  tháng … năm 2024 



 

ĐIỀU LỆ 

GIẢI KHIÊU VŨ THỂ THAO 

 NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ MỞ RÔṆG   

LẦN IV NĂM 2024 
(Đính kèm kế hoạch số……-KH/NTN ngày ... tháng … năm 2024) 

----------------------------- 

I. ĐIỀU LỆ GIẢI:  

1. Tính chất thi đấu: Thi đấu xếp haṇg Nhất, Nhì, Ba các nhóm tuổi. 

2. Đối tượng: 

Các VĐV, cặp VĐV hiêṇ đang tâp̣ luyêṇ, thi đấu tại hệ thống các Nhà Thiếu 

Nhi, các Câu Lạc Bộ trong cả nước. 

* Lưu ý: 

-  Môṭ trong hai thành viên của đôi nhảy phải mang quốc tic̣h Viêṭ Nam. 

- Các đơn vi,̣ cá nhân phải chiụ trách nhiêṃ về tình trạng sức khỏe và sự an 

toàn đối với  các vâṇ đôṇg viên của đơn vi ̣mình. 

3. Nội dung thi đấu: 

3.1. Giải đóng:  

a. Phát triển nội bộ: 

- Tùy theo tình hình và nhu cầu của từng đơn vị, Ban Tổ Chức sẽ tổ chức các 

nội dung thi theo yêu cầu.  

- Nội dung này dành riêng cho các VĐV trong cùng Câu lạc bộ(CLB) thi đấu 

với nhau. 

b. Phát triển phong trào: 

          - Dành cho học viên của các câu lạc bộ thi đấu ghép với nhau. Các CLB tự 

phối hợp sắp xếp sự kiện thi đấu và đăng kí trực tiếp với ban tổ chức. Giới hạn từ 3 

đến 4 VĐV/ cặp VĐV/ nội dung. 

c. Quy định chung đối với giải đóng: 

          - Không quy định lứa tuổi đối với giải đóng (Các đơn vị được quyền tùy ý 

ghép VĐV đấu chung trong cùng nội dung). 

- Không bắt buộc Vũ hình Syllabus. Trang phục tự do. 

- Không tổ chức thi đấu đối với những nội dung đóng có dưới 3 VĐV/cặp 

VĐV/nội dung. 

3.2. Giải mở Câu lạc bộ: 

Ở mỗi lứa tuổi: Nhi đồng 1+2, Thiếu nhi 1+2 (bắt buộc Vũ hình Syllabus, 

trang phục tự do), sẽ có thêm hạng mở rộng. Ở hạng mở rộng sẽ không  bắt buộc Vũ 

hình Syllabus cũng như trang phục tự do. 

 



HẠNG THI ĐẤU LATIN STANDARD HẠNG THI ĐẤU 

Nhi đồng 1 

 

 

 

 

 

Từ 2019 

trở về sau 

 

Bắt buộc vũ 

hình 

Syllabus và 

trang phục 

tự do 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q 

Nhi đồng 1  

mở rộng. 

 

 

 

 

Từ 2019 

trở về sau. 

 

Không bắt buộc vũ 

hình Syllabus và 

trang phục tự do. 

 

Hạng C1 C, R, J W, T, Q 

Hạng C2 C, R, S W, T, VW 

Hạng D1 C, R W, T 

Hạng D2 C, J W, Q 

Hạng D3 S, R T, F 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng FD1 C, R W, T 

Hạng FD2 C, J W, Q 

Hạng FD3 S, R T, F 

Hạng FC1 C, R, J W, T, Q 

Hạng FC2 C, R, S W, T, VW 

Hang FB S, C, R, J W, T, F, Q 

 

 

Nhi đồng 2 

 

Sinh năm từ 

2018– 2017 

 

Bắt buộc 

Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  

 

Nhi đồng 2  

mở rộng. 

 

Sinh năm từ  

2018 – 2017 

 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng C1 C, R, J W, T, Q 

Hạng C2 C, R, S W, T. VW 

Hạng D1 C, R W, T 

Hạng D2 C, J W, Q 

Hạng D3 S, R T, F 

Hạng E1 C W 



vũ hình 

Syllabus và 

trang phục tự 

do 

Hạng E2 R T Không bắt buộc vũ 

hình Syllabus và 

trang phục tự do. 

 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng FD1 C, R W, T 

Hạng FD2 C, J W, Q 

Hạng FD3 S, R T, F 

Hạng FC1 C, R, J W, T, Q 

Hạng FC2 C, R, S W, T, VW 

Hang FB S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng FA S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q 

 

Thiếu nhi 1 

 

Sinh năm 

2016 – 2015 

 

Bắt buộc 

vũ hình 

Syllabus và 

trang phục tự 

do 

Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q 

 

Thiếu nhi 1 

 

Sinh năm 

2016- 2015. 

 

Không bắt buộc vũ 

hình Syllabus và 

trang phục tự do 

 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng C1 C, R, J W, T, Q 

Hạng C2 C, R, S W, T, VW 

Hạng D1 C, R W, T 

Hạng D2 C, J W, Q 

Hạng D3 S, R T, F 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 



Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C, R W, T 

Hạng FD2 C, J W, Q 

Hạng FD3 S, R T, F 

Hạng FC C, R, J W, T, Q 

Hạng FC C, R, S W, T, VW 

Hạng FB S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng FA S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q 

Thiếu nhi 2 

 

Sinh năm 

2014 – 2013 

 

Bắt buộc 

vũ hình 

Syllabus và 

trang phục tự 

do 

Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q 

Thiếu nhi 2 

 

Sinh năm  

2014 - 2013. 

 

Không bắt buộc vũ 

hình Syllabus và 

trang phục tự do 

 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng C1 C, R, J W, T, Q 

Hạng C2 C, R, S W, T, VW 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C, R W,T 

Hạng FD2 C, J W,Q 

Hạng FD3 S, R T, F 



Hạng FC1 C, R ,J W, T, Q 

Hạng FC2 C, R, S W, T, VW 

Hạng FB S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng FA S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q 

 

 

 

 

 

 

Thiếu niên 1 

 

Sinh năm  

2012 – 2011 

Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q 

 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng C1 C, R, J W, T, Q 

Hạng C2 C, R, S W, T, VW 

Hạng D1 C, R W, T 

Hạng D2 C, J W, Q 

Hạng D3 S, R T, F 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C, R W, T 

Hạng FD2 C, J W, Q 

Hạng FD3 S, R T, F 

Hạng FC1 C, R, J W, T, Q 

Hạng FC2 C, R, S W, T, VW 

Hạng FB S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng FA S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q 

Thiếu niên 2 Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  



 

Sinh năm  

2010 – 2009 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng C1 C, R, J W, T, Q 

Hạng C2 C, R, S W, T, VW 

Hạng D1 C, R W, T 

Hạng D2 C, J W, Q 

Hạng D3 S, R T, F 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C, R W, T 

Hạng FD2 C, J W, Q 

Hạng FD3 S, R T, F 

Hạng FC1 C, R, J W, T, Q 

Hang FC2 C, R, S W, T, Q 

Hạng FB S, C, R, J W, T, F, Q 

Hạng FA S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q 

Trước thanh 

niên 

Sinh năm 

2008 đến 

2006 

Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng C1 C, R, J W, T, Q  

Hạng C2 C, R, S W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, Q  



Hạng D3  S, R T, F  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng E4 S F  

Hạng E5 P VW  

Hạng F1 C W  

Hạng F2 R T  

Hạng F3 J Q  

Hạng F4 S F  

Hạng F5 P VW  

Hạng FD1 C, R W, T  

Hạng FD2 C, J W, Q  

Hạng FD3 S, R T, F  

Hạng FC1 C, R, J W, T, Q  

Hạng FC2 C, R, S W, T, VW  

Hạng FB S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng FA S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  

Thanh niên 

Sinh năm từ 

2005 trở về 

trước 

 

 

Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng C1 C, R, J W, T, Q  

Hạng C2 C, R, S W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, Q  

Hạng D3 S, R T, F  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng E4 S F  



Hạng E5 P VW  

Hạng F1 C W  

Hạng F2 R T  

Hạng F3 J Q  

Hạng F4 S F  

Hạng F5 P VW  

Hạng FD1 C, R W, T  

Hạng FD2 C, J W, Q  

Hạng FD3 S, R T, F  

Hạng FC1 C, R, J W, T, Q  

Hạng FC2 C, R, S W, T, VW  

Hạng FB S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng FA S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  

Trung niên 

1 

 

Một VĐV 

phải đạt tối 

thiểu 35 tuổi 

trở lên (sinh 

từ năm 1989 

trở về trước). 

VĐV còn lại 

tối thiểu phải 

30 tuổi trở 

lên (sinh từ 

năm 1994 

trở về trước) 

 

 

 

Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng C1 C, R, J W, T, Q  

Hạng C2 C, R, S W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, Q  

Hạng D3 S, R T, F  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng E4 S F  

Hạng E5 P VW  

Hạng F1 C W  

Hạng F2 R T  

Hạng F3 J Q  

Hạng F4 S F  



Hạng F5 P VW  

Hạng FD1 C, R W, T  

Hạng FD2 C, J W, Q  

Hạng FD3 S, R T, F  

Hạng FC1 C, R, J W, T, Q  

Hạng FC2 C, R, S W, T, VW  

Hạng FB S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng FA S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  

 

 

Trung niên 

2 

 

Một VĐV 

phải đạt tối 

thiểu 45 tuổi 

trở lên (sinh 

từ năm 1979 

trở về trước). 

VĐV còn lại 

tối thiểu phải 

40 tuổi trở 

lên (sinh từ 

năm 1984 

trở về trước) 

Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng C1 C, R, J W, T, Q  

Hạng C2 C, R, S W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, Q  

Hạng D3 S, R T, F  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng E4 S F  

Hạng F1 C W  

Hạng F2 R T  

Hạng F3 J Q  

Hạng F4 S F  

Hạng FD1 C, R W, T  

Hạng FD2 C, J W, Q  

Hạng FD3 S, R T, F  

Hạng FC1 C, R, J W, T, Q  

Hạng FC2 C, R, S W, T, VW  

Hạng FB S, C, R, J W, T, F, Q  



Trung niên 

3 

 

Một VĐV 

phải đạt tối 

thiểu 55 tuổi 

trở lên (sinh 

từ năm 1969 

trở về trước). 

VĐV còn lại 

tối thiểu phải 

50 tuổi trở 

lên (sinh từ 

năm 1974 

trở về trước) 

 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng C1 C, R, J W, T, Q  

Hạng C2 C, R, J W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, Q  

Hạng D3 S, R T, F  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng F1 C W  

Hạng F2 R T  

Hạng F3 J Q  

Hạng FD1 C, R W, T  

Hạng FD2 C, J W, Q  

Hạng FD3 S, R T, F  

Hạng FC1 C, R, J W, T, Q  

Hạng FC2 C, R, S W, T, VW  

Hạng FB S, C, R, J W, T, F, Q  

Cao niên 

Một VĐV 

phải đạt tối 

thiểu 65 tuổi 

trở lên (sinh 

tử năm 1959 

trở về trước). 

VĐV còn lại 

tối thiểu phải 

60 tuổi trở 

lên (sinh từ 

năm 1964) 

 

Hạng C1 C, R, J W, T, Q  

Hạng C2 C, R, S W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, Q  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng F1 C W  

Hạng F2 R T  

Hạng F3 J Q  

Hạng  FD1 C, R W, T  



Hạng FD2 C, J W, Q  

Hạng FD3 S, R T, F  

Hạng FC C, R, J W, T, Q  

 Hạng FC2 C, R, S W, T, VW  

Thầy trò 

thanh thiếu 

niên 

(xét theo tuổi 

của người 

trò) 

Hạng A S, C, R, P, J W, T, VW, F, Q  

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng C1 C, R, J W, T, Q  

Hạng C2 C, R, S W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, Q  

Hạng D3 S, R T, F  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng E4 S F  

Hạng E5 P VW  

Thầy trò -

Trung niên 

(Xét theo 

tuổi của 

người trò) 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng C1 C, R, J W, T, Q  

Hạng C2 C, R, S W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, Q  

Hạng D3 S, R T, F  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng E4 S F  

Beginner 

Thanh thiếu 

niên, (Bắt 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng C1 C, R, J W. T, Q  



buộc vũ hình 

Syllabus, 

trang phục tự 

do) 

 

 

 

Hạng C2 C, R, S W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, Q  

Hạng D3 S, R T, F  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng E4 S F  

Beginner- 

Trung niên 

(Bắt buộc vũ 

hình 

Syllabus, 

trang phục tự 

do) 

Hạng B S, C, R, J W, T, F, Q  

Hạng C1 C, R, J W, T, Q  

Hạng C2 C, R, S W, T, VW  

Hạng D1 C, R W, T  

Hạng D2 C, J W, T  

Hạng D3 S, R W, Q  

Hạng E1 C W  

Hạng E2 R T  

Hạng E3 J Q  

Hạng E4 S F  

Ladies Nhi 

đồng 

(không bắt 

buộc vũ hình 

syllabus và 

trang phục tự 

do 

Hạng D1 C, R   

Hạng D2 C, J   

Hạng D3 S, R   

Hạng E1 C   

Hạng E2 R   

Hạng E3 J   

Hạng E4 S   

Ladies thiếu 

nhi 

(không bắt 

buộc vũ hình 

syllabus và 

Hạng D1 C, R   

Hạng D2 C, J   

Hạng D3 S, R   

Hạng E1 C   



trang phục tự 

do) 

Hạng E2 R   

Hạng E3 J   

Hạng E4 S   

Ladies 

Thiếu niên 

Hạng D1 C, R   

Hạng D2 C, J   

Hạng D3 S, R   

Hạng E1 C   

Hạng E2 R   

Hạng E3 J   

Hạng E4 S   

Ladies 

Thanh- 

Trung niên 

Hạng D1 C, R   

Hạng D2 C, J   

Hạng D3 S, R   

Hạng E1 C   

 Hạng E2 R   

Hạng E3 J   

Hạng E4 S   

     

     

     

       

Showdance 

(Từ 3 VĐV trở xuống) 

Nhi đồng- Thiếu nhi 

Thanh thiếu niên 

Trung niên 

Đồng diễn 

(Từ 4 V ĐV trở lên) 

Nhi đồng- Thiếu nhi 

Thanh thiếu niên 

Trung niên 



BTC sẽ quyết định hình thức thi đấu (thi chung hay thi riêng từng điệu, nhóm điệu) 

sau khi chốt danh sách thi đấu. 

4. Thể thức thi đấu: 

4.1. Đăng ký thi đấu: 

- Không hạn chế số lượng nội dung đăng ký thi đấu của mỗi vâṇ đôṇg viên và 

mỗi cặp vâṇ đôṇg viên. 

4.2. Luâṭ thi đấu và chấm điểm theo quy điṇh của W.D.S.F: 

- Âm nhac̣ do Ban Tổ chức quy điṇh. 

- Đối với các phần thi nhóm của các căp̣ vâṇ đôṇg viên là 1 phút 30 giây. 

- Đối với phần thi đơn của các căp̣ vâṇ đôṇg viên là 1 phút. 

- Đối với các nôị dung thi ở haṇg F từ 1 phút 30 giây đến 2 phút. 

- Showdance, đồng diễn: 

+ Bắt buộc 70% vũ hình Dancesport. Không quy định số lượng điệu trong 

bài dự thi, 30% có thể pha các thể loại khác.  

+ Ít nhất 2 vâṇ đôṇg viên trong bài diễn. Âm nhạc và vũ hình tự do và 

không ràng buộc về đội hình.  

               + Âm nhạc ngắn nhất 2 phút, dài nhất 4 phút. Vui lòng gửi nhạc cho Ban 

Tổ chức vào ngày 22/6/2024 (thời gian thử sàn). 

- Chậm trễ theo quy định, Ban Tổ chức có quyền huỷ bỏ đăng ký tham gia. 

*Cách thức tính điểm cho showdance, đồng diễn (thang điểm 100) 

CÁC TIÊU CHUẨN ĐIỂM 

ÂM NHẠC + 20 

ĐỒNG ĐỀU + 20 

ĐỘI HÌNH + 20 

KĨ THUẬT + 20 

TRANG PHỤC + 10 

SÁNG TẠO + 10 

4.3. Quy điṇh về thi đơn và thi đôi: 

Các nôị dung thi đấu ở haṇg F (1, 2, 3, 4, 5 hoặc A, B, C, D) là nôị dung nhảy 

đơn (01 người) dành cho cả nam và nữ, trong đó: 

- FA = Thi đơn 5 điêụ  

- FB = Thi đơn 4 điêụ  

- FC = Thi đơn 3 điêụ  

- FD = Thi đơn 2 điêụ  

- F    = Thi đơn 1 điêụ  

* Trong cùng nôị dung Latin hoăc̣ Standard: 



Các căp̣ VĐV thi đấu ở haṇg A không đươc̣ thi đấu ở haṇg C trở xuống. 

Các căp̣ VĐV thi đấu ở haṇg B không đươc̣ thi đấu ở haṇg D trở xuống. 

Các căp̣ VĐV thi đấu ở haṇg C không đươc̣ thi đấu ở haṇg E . 

Các VĐV thi đấu ở haṇg FA không đươc̣ thi đấu ở haṇg FD trở xuống. 

Các VĐV thi đấu ở haṇg FB không đươc̣ thi đấu ở haṇg F. 

* Không đươc̣ phép thay đổi baṇ nhảy trong cùng môṭ nôị dung thi đấu. 

Vòng chung kết haṇg A, ở các điêụ nhảy mà có phần thi đơn (S) theo   quy 

điṇh (muc̣ 3), mỗi căp̣ nhảy se ̃ thưc̣ hiêṇ phần thi đơn trước, sau đó tất cả các căp̣ 

trong vòng chung kết cùng thưc̣ hiêṇ phần thi nhóm.  

Thứ tư ̣các căp̣ nhảy thưc̣ hiêṇ các nôị dung thi đơn (S) theo bốc thăm. 

Những vâṇ đôṇg viên ở các nôị dung thi đơn, căp̣ vâṇ đôṇg viên ở các  nôị 

dung thi đôi đa ̃ từng đaṭ giải Nhất (huy chương vàng) taị các nôị dung điêụ đơn và 

haṇg E, F ở các giải đấu Vô đic̣h quốc gia, Vô đic̣h Trẻ quốc gia và cúp các Câu lac̣ 

bô ̣ toàn quốc taị các giải đấu trước đó (năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) không 

đươc̣ phép thi đấu ở những nôị dung mà mình đa ̃từng đaṭ giải Nhất của các haṇg E, 

F; Nếu vi phaṃ se ̃bi ̣tước quyền thi đấu hoăc̣ hủy bỏ kết quả   thi đấu. 

Các cặp vâṇ đôṇg viên được quyền tách đôi để tham gia thêm ở các nội dung 

Solo. 

4.4. Quy điṇh về trang phuc̣ và vũ hình Syllabus: 

 Các căp̣ nhảy và các vâṇ đôṇg viên nhảy đơn ở nhóm tuổi Nhi đồng và Thiếu 

nhi được mặc trang phục tự do và phải thưc̣ hiêṇ bài thi theo cấu trúc vũ hình 

Syllabus. Ở các hạng mục mở rộng, lứa tuổi Nhi đồng và thiếu nhi được nhảy vũ 

hình và trang phục tự do. 

4.5. Quy điṇh về tuổi: 

LỨA TUỔI NĂM SINH 

Nhi đồng 1 Từ 5 tuổi trở về sau (2019 trở về sau) 

Nhi đồng 2 Từ 6-7 tuổi (2018 – 2017) 

Thiếu nhi 1 Từ 8-9 tuổi (2016 – 2015) 

Thiếu nhi 2 Từ 10-11 tuổi (2014 – 2013) 

Thiếu niên 1 Từ 12-13 tuổi (2012 – 2011) 

Thiếu niên 2 Từ 14- 15 tuổi (2010- 2009) 

Trước thanh niên Từ 16- 18 tuổi (2008- 2006) 

Thanh niên Từ 19 tuổi ( 2005 trở về trước) 

Trung niên 1 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 35 tuổi trở lên ( 

sinh từ năm 1989 trở về trước). VĐV còn lại 

tối thiểu phải 30 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1994 

trở về trước) 



Trung niên 2 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 45 tuổi trở lên ( 

sinh từ năm 1979 trở về trước). VĐV còn lại 

tối thiểu phải 40 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1984 

trở về trước) 

Cao niên 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 65 tuổi trở lên ( 

sinh tử năm 1959 trở về trước). VĐV còn lại 

tối thiểu phải 60 tuổi trở lên ( sinh từ năm 1964 

trở về trước) 

* Lưu ý: 

- Đối với lứa tuổi Nhi đồng đến lứa Thiếu niên 2: Môṭ trong hai vâṇ đôṇg viên 

phải có tuổi thuôc̣ lứa tuổi quy điṇh và cả hai không có tuổi lớn hơn  quy điṇh. Ở các 

đô ̣tuổi này các cặp nhảy, các vâṇ đôṇg viên có thể thi đấu ở đô ̣tuổi lớn hơn 2 cấp độ 

tuổi. 

- Riêng hạng tuổi THANH NIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÊN HẠNG TUỔI 

TRUNG NIÊN. 

• Bảng Thầy Trò: xét theo độ tuổi của người Trò, áp dụng theo bảng tuổi 

ở mục (4-5). Trọng Tài chỉ chấm điểm VĐV mang số báo danh, tức là người Trò. 

• Bảng Beginner :ở độ tuổi Thiếu niên trở về sau. Bắt buộc Vũ Hình 

Syllabus. Trang Phục tự do. áp dụng theo bảng tuổi ở mục (4 -5) 

• Bảng Ladies: : là sự kiện 2 nữ nhảy với nhau. 2 nữ nhảy ghép với nhau. 

Ở bảng Ladies được phép tách ra tham gia thi Solo. không bắt buộc vũ hình, trang 

phục tự do. áp dụng theo bảng tuổi ở mục (4 -5) 

• Bảng Showdance: từ 3 Vđv trở xuống. gửi danh sách đính kèm khi đăng 

ký 

• Bảng Formation: từ 4 Vđv trở lên. gửi danh sách đính kèm khi đăng ký 

 

4.6. Lê ̣phí thi đấu: 

- Lệ phí dự thi:  

    + 400.000 đ/ nội dung mở/ đôi nhảy 

    + 300.000 đ/ nội dung mở/ VĐV nhảy đơn 

    + 500.000 đ/ nội dung đóng/ đôi nhảy 

    + 350.000 đ/ nội dung đóng/VĐV nhảy đơn 

               + 250.000 đồng/ VĐV/nội dung đồng diễn 

               + 800.000 đông/ nội dung showdance (Từ 3 VĐV trở xuống) 

- Vận động viên tham gia thi đấu tự túc lo chi phí ăn, nghỉ, đi lại trong thời 

gian diễn ra giải thi đấu. 

- BTC hỗ trợ  suất ăn trưa, nước suối cho các VĐV và trưởng đoàn tham gia 

giải trong ngày chủ nhật 23/6/2024 (ngày thi đấu chính thức). 

4.7. Nhận số báo danh: 



- Các đơn vị đóng lệ phí tham dự và nhận số báo danh tại Hội trường Nhà 

Thiếu Nhi Quận Tân Phú khi thử sàn vào ngày 22/6/2024. 

II. KHIẾU NẠI:  

Trong quá trình diễn ra giải đấu, vâṇ đôṇg viên phải tuân thủ theo sự phán 

quyết của hội đồng Trọng tài, không được quyền khiếu nại về kết quả, điểm thi trong 

thi đấu. 

Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng. 

III. XẾP HẠNG VÀ TRAO GIẢI:  

+ Giấy chứng nhận: từ hạng Nhất đến hạng Ba 

+ Huy chương: từ hạng Nhất đến hạng Ba 

+ Cúp: Hạng Nhất cho các hạng sau: 

*CHO TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN ĐÓNG CỦA GIẢI 

*TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN HẠNG A, FA 

* Showdance, Đồng diễn:  Cúp nhất, trao Huy chương và giấy Chứng Nhận cho tất 

cả thành viên trong đội. 

* Trao Cúp Toàn Đoàn Nhất – Nhì – Ba cho 3 đơn vị có đóng góp nhiều nhất cho 

giải 

* Trao Cúp VĐV cống hiến cho Vận Động Viên,  đăng kí sự kiện nhiều nhất giải 

IV. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

1. Hồ sơ: 

Danh sách đăng ký gửi về hòm thư điêṇ tử: 

nhathieunhiquantanphu@gmail.com. Hoặc đăng ký Online qua đường Link: 

http://gracedance.vn/ 

2. Thời gian đăng ký thi đấu: 

+ Hạn chót đăng ký: 10/6/2024 

+ Liên hệ:   Cô Bích Hà số điêṇ thoaị 0903.655.202. 

Skating: Cô Trâm số điêṇ thoaị 0937.712.003, Thầy Tuấn số điêṇ thoaị 

0937.712.002 

NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ 

 


